
THỬ THÁCH CUỐI TUẦN 

MÔN TOÁN – LỚP 2 

Họ và tên: ................................................................ Lớp: ..........................  

THỬ THÁCH 1 

TRẮC NGHIỆM 

1. 90 – 34 = ? 

A. 46     B. 56     C. 66 

2. Đâu là phép tính đúng? 

A.     B.     C. 

 

3. 600 + 400 = ? 

 A. 1 000    B. 100    C. 10 

4. Dấu so sánh thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

900 – 600 ….. 280 

A. >     B. <     C. = 

5. Hiện nay Nam cao 121 cm, Mai cao 119 cm. Hỏi để cao bằng Nam 
hiện nay thì Mai phải cao thêm bao nhiêu xăng-ti-mét? 

A. 1 cm    B. 2 cm    C. 3 cm 

6. Phép tính nào có kết quả lớn nhất? 

A. 529 + 65   B. 971 – 258    C. 816 – 310  

7. Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba 
chữ số là: 

A. 887    B. 899    C. 888 

8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

 

 

 

 

 

 

9. Đâu là số lớn nhất có ba chữ số có tổng ba chữ số bằng 5? 

A. 999    B. 500    C. 410 
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                                             THỬ THÁCH 2 

TỰ LUẬN 

10. Tính rồi tô màu theo ý thích của em. 

a)  

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

11. Đặt tính rồi tính. 

       782 – 65            628 – 354         456 + 83        537 + 291 

  .................   .................   .................   ..................  

  .................   .................   .................   ..................  

  .................   .................   .................   ..................  

12. Tính. 

69 + 26 – 37 =  ..........................................................................................  

92 – 35 + 23 =  ..........................................................................................  

634 + 95 – 546 =  ......................................................................................  

375 – 38 + 643 =  ......................................................................................  

13. >, <, = ? 

28 + 5  …..  34    36 + 15  …..  15 + 36 

49 + 13  …..  60    80 – 9  …..  92 – 14  

540 + 60  …..  600   380 – 120  …..  250 + 150  

800 – 300  …..  490   730 – 50  …..  810 – 130    

 

 

81 – 6 = ….. 59 + 17 = ….. 

7 + 38 = ….. 29 + 15 = ….. 



14. Bao gạo cân nặng 35 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 8 kg. Hỏi bao 
ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

15. Con bò cân nặng 353 kg, con trâu cân nặng 418 kg. Hỏi con trâu 
cân nặng hơn con bò bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

* Cả con trâu và con bò cân nặng…………kg. 

16. Trong ngày sinh nhật mẹ, Mai hỏi: “Mẹ ơi, năm nay mẹ bao nhiêu 
tuổi?”. Mẹ trả lời: Con tính nhé: Năm nay con 7 tuổi, còn năm mẹ sinh 
con ra thì mẹ 28 tuổi.”. 

Em hãy cùng Mai tính tuổi của mẹ Mai. 

Trả lời:  ......................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

17. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

a) Số lớn nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số bằng 5 là: .......................  

b) Số bé nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số bằng 5 là: ........................  

c) Tổng của hai số trên là:  ….. + .…. = ….. 

 

 
Chúc mừng em đã hoàn thành hai thử thách Toán của tuần 33! 


